
1 2 3 4 5 6 7

1 Lò Thị Huy 11/9/1997 Thái
Mường Chanh - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

2 Lò Thị Thứ 22/7/1986 Thái
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

3 Triệu Thị Sệnh 02/10/1992 Dao
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

4 Lê Thị Thương 03/6/1991 Mường
Mường Chanh - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

5 Ngân Thị Minh 19/01/1991 Mường
 thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

6 Hà Thị Xiền 20/3/1993 Thái
Tam Chung - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

7 Lương Thị Bình 02/11/1991 Thái
Tam Chung - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

8 Ngân Thị Vui 9/11/1991 Mường
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

9 Bùi Thị Thúy 07/10/1991 Mường
Tam Chung - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

10 Phạm Thị Đợi 17/7/1981 Thái
Tam Chung - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

11 Hà Thị Thiên 6/8/1991 Thái
Trung Lý - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

12 Nguyễn Thị Thanh Hiền 10/3/1986 Kinh
Trung Lý - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

13 Nguyễn Thị Anh 01/01/1990 Mường
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non
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14 Tặng Thị Sệnh 12/5/1991 Dao
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

15 Lò Thị Luyến 25/7/1987 Thái
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

16 Hà Thị Bun 02/4/1994 Thái
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

17 Lương Thị Quyển 11/5/1989 Thái
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

18 Ngân Thị Hạnh 12/12/1985 Thái
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

19 Ngân Thị Dự 09/6/1993 Mường
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

20 Phạm Thị Giang 13/4/1993 Thái
Tam Chung - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

21 Hà Thị Thày 19/5/1993 Thái
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

22 Vi Thị Khánh 09/12/1997 Thái
Tam Chung - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

23 Hà Thị Chanh 16/9/1984 Thái
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

24 Dương Thị Nhàn 14/9/1985 Kinh
Tam Chung - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

25 Ngân Thị Hoa 16/7/1993 Thái
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

26 Hà Thị Dung 10/12/1986 Thái
Tén Tằn - 

TT.Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

27 Hà Thị Phời 22/11/1989 Thái
Tén Tằn - 

TT.Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

28 Vi Thị Điền 19/4/1977 Thái
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

29 Hà Thị Lộc 27/9/1989 Thái
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non
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30 Sùng Thị Ly 08/01/197 Mông
Trung Lý - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

31 Ngân Thị Binh 27/11/1993 Thái
Mường Lý - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

32 Triệu Thị Mụi 5/9/1992 Dao
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

33 Hà Thị Phúc 09/4/1990 Thái
Tén Tằn - 

TT.Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

34 Vi Thị Thiến 4/02/1991 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

35 Hà Thị Pứng 16/10/1986 Thái
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

36 Lò Thị Nga 04/10/1989 Thái
Mường Lý - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

37 Hà Thị Thúy 02/9/1996 Thái
Nam Động - Quan 

Hóa
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

38 Ngân Thị Huyền 10/02/1993 Thái
Hiền Kiệt - Quan 

Hóa
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

39 Lò Thị Huyền 17/6/1992 Thái
Hiền Kiệt - Quan 

Hóa
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

40 Hà Thị Hiệu 28/11/1997 Thái
Hiền Chung - Quan 

Hóa
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

41 Lục Thị Thân 15/10/1989 Thái
Tén Tằn - 

TT.Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

42 Lương Thị Dung 21/4/1997 Mường
Nam Tiến - Quan 

Hóa
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

43 Lò Thị Soi 03/4/1985 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

44 Bùi Thị Quyên 6/02/1985 Thái
Lương Ngoại - Bá 

Thước
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

45 Vi Thị Hạnh 10/10/1987 Thái
Tam Chung - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non
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46 Hoàng Thị Miền 14/4/1989 Thái
Tam Chung - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

47 Lò Thị Hân 01/02/1990 Thái
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

48 Hà Thị Thu 18/4/1990 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

GDMN

49 Hà Thị Trang 4/4/1997 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

50 Tống Thị Mây 14/2/1992 Kinh
Thành Minh - 

Thạch Thành
Trung cấp

Sư phạm 

GDMN

51 Hà Thị Dức 15/8/1986 Thái
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

52 Hà Thị Thắm 07/02/1997 Mường
Mường Lý - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

53 Hà Thị Duyên 24/6/1993 Thái
Mai Châu - Hòa 

Bình
Trung cấp

Sư phạm 

GDMN

54 Đỗ Thị Thủy 15/11/1993 Kinh
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

55 Hà Thị Hường 4/6/1994 Kinh
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

56 Hơ Thị Xai 28/8/1994 Mông
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

57 Lương Thị Thuận 22/9/1995 Thái
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

58 Lương Thị Nhung 07/12/1996 Thái
Tam Chung - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

59 Vi Thị Chít 21/5/1984 Thái
Mường Chanh - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

60 Vi Thị Thợi 08/10/1993 Thái
Trung Lý - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

61 Vi Thị Trang 13/12/1997 Thái
 thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

62 Lộc Thị Suối 21/11/1992 Thái
Tén Tằn - 

TT.Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non
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63 Lương Thị Dợi 03/11/1990 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

64 Triệu Thị Diện 18/02/1997 Dao
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

65 Tặng Thị Ton 10/2/1997 Dao
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

66 Lò Thị Nhung 05/10/1987 Thái
Trung Lý - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

67 Triệu Thị Mắn 05/9/1986 Dao
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

68 Hà Thị Thoa 18/12/1993 Thái
Trung Lý - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

69 Lò Thị Cứa 23/6/1991 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

70 Lò Thị Cau 21/9/1989 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

71 Thao Thị Ly 13/4/1994 Mông
Nhi Sơn - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

72 Lương Thị Ngọc 06/12/1991 Thái
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

73 Hà Thị Duyên 15/11/1988 Thái
Trung Lý - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

74 Lò Thị Hiện 14/9/1997 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

75 Cút Văn Lâm 25/5/1987 Khơ mú
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

76 Ngân Thị Toản 19/02/1992 Mường
Mường Lý - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

77 Vi Thị Oanh 24/10/1989 Thái
Mường Lý - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

78 Triệu Thị Chinh 25/10/1997 Dao
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

79 Vi Thị Huân 11/02/1992 Thái
Tén Tằn - 

TT.Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

80 Vi Thị Quyết 20/10/1988 Thái
Tén Tằn - 

TT.Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non
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81 Hà Thị Ngư 28/9/1984 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

82 Vi Thị Thận 23/3/1994 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

83 Ngân Thị Thêm 6/7/1994 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

84 Vi Thị Biểu 7/9/1990 Thái
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

85 Lò Thị Dung 21/02/1987 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

86 Vi Thị Ành 24/9/1996 Thái
 thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

87 Tặng Thị Liễu 06/3/1988 Dao
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

88 Thao Thị Ly 20//1995 Mông
Nhi Sơn - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

89 Lò Huyền Trang 22/02/1990 Thái
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

90 Ngân Thị Nam 15/4/1992 Thái
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

91 Nguyễn Thị Thu 26/12/1998 Kinh
Tén Tằn - 

TT.Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

92 Lò Thị Hào 28/9/2000 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

93 Thao Thị Dính 10/6/1993 Mông
Nhi Sơn - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

94 Triệu Thị Náy 12/6/1987 Dao
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

95 Lương Thị Cuội 25/01/1996 Thái
Tam Chung - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

96 Lương Thị Hồng 02/8/1996 Thái
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

97 Hà Thị Trang 06/11/1998 Thái
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

98 Vi Thị Thùy Linh 27/3/2000 Thái
 thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non
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99 Hoàng Thị Lưu 12/7/1998 Thái
Tam Chung - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

100 Ngân Thị Cầm 02/02/1999 Thái
Tam Chung - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

101 Vi Thị Thợi 11/7/1999 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

102 Hoàng Thị Châm 8/9/2000 Thái
Tam Chung - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

103 Hà Thị Thiềm 7/10/1999 Thái
 thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

104 Hà Thị Duyên 14/02/1998 Thái
Tam Chung - 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

105 Va Thị Cho 01/9/1997 Mông
Pù Nhi - Mường 

Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

106 Hà Thị Thúy 06/3/1992 Thái
thị trấn Mường Lát- 

Mường Lát
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

107 Hà Thị Thúy 30/9/1996 Thái
Trung Xuân - Quan 

Sơn
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

108 Cao Thị Hường 04/11/1989 Thái
Thiên Phủ - Quan 

Hóa
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

109 Nguyễn Thị Yến 01/8/1991 Kinh
Hoằng Trung - 

Hoằng Hóa
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

110 Vi Thị Lợi 15/5/1997 Thái
Thiên Phủ - Quan 

Hóa
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

111 Phạm Thị Xuân 06/6/1994 Thái
Phú Sơn - 

Quan Hóa
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

112 Lương Thị Chuyên 29/5/1994 Thái
Sơn Hà - 

Quan Sơn
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

113 Lương Vi Quỳnh Trang 28/02/2000 Thái
Sơn Hà - 

Quan Sơn
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

114 Vi Thị Khương 21/02/1989 Thái
Thiên Phủ - Quan 

Hóa
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

115 Lục Thị Thảo 20/7/1996 Mường
Thiết Kế - 

Bá Thước
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

116 Trương Thị Xinh 03/7/1993 Mường
Lương Nội - 

Bá Thước
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non
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117 Phạm Thị Ngọc 20/11/1986 Thái
Quảng Thọ - 

TP.Sầm Sơn
Trung cấp

Sư phạm 

GDMN

118 Phạm Thị Nhung 12/02/1998 Thái
Phú Nghiêm - 

Quan Hóa
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

119 Lê Thị Đào 10/02/1993 Mường
TT.Hồi Xuân - 

Quan Hóa
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

120 Vi Thị Hiệp 06/8/1992 Mường
Thiết Kế - Bá 

Thước
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

121 Hà Thị Hương 22/9/1986 Thái
Thiên Phủ - Quan 

Hóa
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

122 Hà Thị Thụ 10/10/990 Thái
Thiên Phủ - Quan 

Hóa
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

123 Trương Thị Yến 01/3/1993 Mường
Lương Nội - 

Bá Thước
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

124 Hà Thị Lê 10/02/1995 Thái
Mường Mìn - Quan 

Sơn
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

125 Lò Thị Việt 18/01/1995 Thái
Sơn Hà - 

Quan Sơn
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

126 Lê Thị Trang 19/8/2000 Kinh
Điền Lư - 

Bá Thước
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

127 Cao Thị Lượng 01/9/1989 Thái
TT.Sơn Lư - Quan 

Sơn
Trung cấp

Sư phạm 

mầm non

Danh sách này gồm có 127 người./.
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